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                                                                                                TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2019 

TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  
Chủ tài 

sản 

Địa chỉ chủ tài sản 

theo HĐ bảo đảm 
Số CIF 

Khách 

hàng vay 

Ghi 

chú 

1 

- Loại xe : Ô tô con. 

- Nhãn hiệu : MERCEDES. 

- Số chỗ ngồi: 5. 

- Biển số đăng ký: 56S-3771. 

- Màu sơn : Xám-Bạc. 

- Số khung : WDDNG71X67A023119. 

- Số máy : 273961-30011031. 

- Năm sản xuất: 2005. 

- Theo : Giấy chứng nhận đăng ký xe ô 

tô số 061446 do Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp ngày 14/09/2010 

Công ty TNHH 
Thương mại 
Xuất nhập 
khẩu Đại 

Thành Phát 

29A Cao Bá Nhạ, phường 
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

Tp. Hồ Chí Minh 
861608 

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Xuất nhập 
khẩu Đại 

Thành Phát 

 

2 

- Loại xe  : Ô tô con 

- Nhãn hiệu : KIA 

- Số loại  : MORNING 

- Biển số  : 51A-491.23 

- Số máy : G3LABP148924 

Huỳnh Ngọc 
Lâm, Nguyễn 
Thị Kim Liên 

185 Đường số 5, Khu phố 2, 
P. Phước Bình, Quận 9, TP. 

Hồ Chí Minh 

1014837 
 

Huỳnh Ngọc 
Lâm, Nguyễn 
Thị Kim Liên 
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- Số khung : KNABX511BCT192027 

- Màu sơn : Trắng 

- Số chỗ ngồi : 5 

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

088391 do Công an thành phố Hồ Chí Minh 

cấp ngày 25/3/2013 cho ông Huỳnh Ngọc 

Lâm 

3 

- Loại xe  :  Ô tô con 

- Nhãn hiệu :  CHEVROLET 

- Biển số  :  52F-5110 

- Số máy :  24SED-034917 

- Số khung :  26FD8H003939 

- Tên động cơ:  Z24SED 

- Màu sơn :  Đỏ 

- Số chỗ ngồi :  7 

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

036515 do Công an thành phố Hồ Chí Minh 

cấp ngày 31/01/2008 cho bà Đỗ Thị Diệu 

Đỗ Thị Diệu 
134 Đường số 9, ấp 2 xã 
Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 

109686 
 

Đỗ Thị Diệu  

4 

Tài sản 01: 

- Loại xe : Sơmi Rơ mooc. 

- Nhãn hiệu : Good times. 

Công ty TNHH 
MTV Vận Tải 
Minh Hạnh 

32/10 Khánh Hội, Phường 
04, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh 

1129138 
 

Công ty 
TNHH MTV 

Vận Tải Minh 
Hạnh 
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- Biển số đăng ký: 51R-153.81 

- Màu sơn : Vàng. 

- Số khung : 3CZ3FAHSD612. 

- Năm sản xuất: 2015. 

- Theo : Giấy chứng nhận đăng ký xe ô 

tô số 008315 do phòng cảnh sát giao thông  

CA TP.HCM cấp ngày 10/10/2015. 

Tài sản 02: 

- Loại xe : Sơmi Rơ mooc. 

- Nhãn hiệu : Good times. 

- Biển số đăng ký: 51R-122.68 

- Màu sơn : Vàng. 

- Số khung : 3C26FAHSD300. 

- Năm sản xuất: 2015. 

- Theo : Giấy chứng nhận đăng ký xe ô 

tô số 005798 do phòng cảnh sát giao thông 

CA TP.HCM cấp ngày 25/06/2015.  

Tài sản 03: 

- Loại xe : Sơmi Rơ mooc. 

- Nhãn hiệu : Good times. 

- Biển số đăng ký: 51R-067.65 
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- Màu sơn : Vàng. 

- Số khung : 3CZ9EHASD192. 

- Năm sản xuất: 2014. 

- Theo : Giấy chứng nhận đăng ký xe ô 

tô số 004431 do phòng cảnh sát giao thông 

CA TP.HCM cấp ngày 19/09/2014.  

Tài sản 04: 

- Loại xe : Sơmi Rơ mooc. 

- Nhãn hiệu : Good times. 

- Biển số đăng ký: 51R-071.27 

- Màu sơn : Vàng. 

- Số khung : 3CZXEAHSD198. 

- Năm sản xuất: 2014. 

- Theo : Giấy chứng nhận đăng ký xe ô 

tô số 004336 do phòng cảnh sát giao thông 

CA TP.HCM cấp ngày 28/08/2014. 

5 

- Loại xe : Ô tô con. 

- Nhãn hiệu : FORD. 

- Số loại : ECOSPORT. 

- Số chỗ ngồi : 5. 

- Biển số đăng ký: 51F-913.13 

Trần Đình Anh 
Tuấn, Ngô 
Mẫn Vân 

181/6/6A Xóm Chiểu, 
Phường 15, Quận 4, Tp.Hồ 

Chí Minh 
45/2E Hàn Hải Nguyên, 

Phường 16, Quận 11, Tp.Hồ 
Chí Minh 

1320657 
 

Trần Đình 
Anh Tuấn, 
Ngô Mẫn 

Vân 
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- Màu sơn : Xanh. 

- Số khung : SBMMGLR09060. 

- Số máy : UEJEA09060. 

- Theo : giấy chứng nhận đăng ký xe ô 

tô số 196607 do phòng cảnh sát giao thông 

Công an TP.HCM ngày 21/09/2016 

6 

Tài sản 01: 

- Loại xe : Sơ mi rơ moóc. 

- Nhãn hiệu : MING WEI. 

- Biển số đăng ký: 51R-305.38 

- Màu sơn : Vàng. 

- Số khung : VGP3G0011215. 

- Số máy : //. 

- Năm sản xuất: 2016. 

- Theo : Giấy chứng nhận đăng ký Rơ 

Moóc, Sơmi Rơ Moóc số 017365 do phòng 

Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp ngày 29/10/2016.  

Tài sản 02: 

- Loại xe : Sơ mi rơ moóc. 

- Nhãn hiệu : MING WEI. 

Công ty TNHH 
Thương mại 
Xuất Nhập 

khẩu Minh Thư 

11/6 Đường số 42, KP 5, 
Phường Bình Trưng Đông, 
Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

1374191 
 

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Xuất Nhập 
khẩu Minh 

Thư 
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- Biển số đăng ký: 51R-306.44 

- Màu sơn : Xanh. 

- Số khung : VGJXG0010865. 

- Số máy : //. 

- Năm sản xuất: 2016. 

- Theo : Giấy chứng nhận đăng ký Rơ 

Moóc, Sơmi Rơ Moóc số 018868 do phòng 

Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp ngày 10/11/2016.  

Tài sản 03: 

- Loại xe : Sơ mi rơ moóc. 

- Nhãn hiệu : MING WEI. 

- Biển số đăng ký: 51R-306.63 

- Màu sơn : Vàng. 

- Số khung : VGJ0G0011507. 

- Số máy : //. 

- Năm sản xuất: 2016. 

- Theo : Giấy chứng nhận đăng ký Rơ 

Moóc, Sơmi Rơ Moóc số 017384 do phòng 

Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp ngày 31/10/2016.  
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7 

- Loại xe  : Tải thùng kín 

- Nhãn hiệu : HYUNDAI 

- Số loại  : H100 

- Biển số  : 51D-144.02 

- Số máy : D4BBG005014 

- Số khung : X7BAGN000943 

- Màu sơn : Trắng 

- Số chỗ ngồi : 3 

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

283818 do Công an thành phố Hồ Chí Minh 

cấp ngày 28/6/2017 cho bà Từ Thu Hằng 

Từ Thu Hằng, 
Nguyễn Xuân 

Minh 

số 10.5 Chung cư Lô F, 
Đường Tạ Quang Bửu, P. 5, 

Quận 8, Tp. HCM 

1442638 
 

Từ Thu 
Hằng, 

Nguyễn 
Xuân Minh 

 

8 

- Loại xe  : Tải pickup cabin kép 

- Nhãn hiệu : CHEVROLET 

- Số loại  : COLORADO 

- Biển số  : 51D-135.26 

- Số máy :  X3G170141018 

- Số khung :  8PK0HH635251 

- Màu sơn : Đỏ 

- Số chỗ ngồi : 5 

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

275828 do Công an thành phố Hồ Chí Minh 

Phan Thị Nữ, 
Hoàng Ngọc 

Minh 

282/B21 Bùi Hữu Nghĩa, 
P.2, quận Bình Thạnh, Tp. 

Hồ Chí Minh 

1430816 
 

Phan Thị Nữ, 
Hoàng Ngọc 

Minh 
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cấp ngày 03/06/2017 cho bà Phan Thị Nữ 

9 

- Loại xe  : Ô tô con 

- Nhãn hiệu : KIA 

- Số loại  : RONDO 

- Biển số  : 51F-836.57 

- Số máy : D4FDEH533984 

- Số khung : 52A6FC052651 

- Màu sơn : Xanh 

- Số chỗ ngồi : 7 

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

184655 do Công an thành phố Hồ Chí Minh 

cấp ngày 16/9/2016 cho bà Nguyễn Thị Lựu 

Nguyễn Thị 
Lựu, Bùi Văn 

Hải 

76 Đường 6, P. Bình Trưng 
Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí 

Minh 

1317414 
 

Nguyễn Thị 
Lựu, Bùi Văn 

Hải 
 

10 

- Loại xe : Ô tô con. 

- Nhãn hiệu : TOYOTA. 

- Số loại : VIOS. 

- Số chỗ ngồi : 5. 

- Biển số đăng ký: 51G-412.49. 

- Màu sơn : Nâu Vàng. 

- Số khung : 9F36H5016647. 

- Số máy : 2NRX167091. 

Nguyễn Thành 
Công 

2/69 Phan Thúc Duyện, 
Phường 4, Quận Tân Bình, 

Tp. Hồ Chí Minh 

1433975 
 

Nguyễn 
Thành Công 
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- Theo : Giấy chứng nhận đăng ký xe ô 

tô số 280191 do phòng cảnh sát giao thông 

CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 12/06/2017 

11 

- Loại xe  : Ô tô con 

- Nhãn hiệu : KIA 

- Số loại  : MORNING 

- Biển số  : 93A-085.77 

- Số máy :  G4LAGP124136 

- Số khung :  51M5GC099248 

- Màu sơn : Trắng 

- Số chỗ ngồi : 5 

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

008905 do Công an tỉnh Bình Phước cấp 

ngày 13/02/2017 cho ông Dư Thế Quảng 

Dư Thế Quảng 
ấp 5B, xã Lộc Tấn, huyện 
Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

1387697 
 

Dư Thế 
Quảng 
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